
１ぷんかんにせっとする

３０びょうかんにせっとする

間違えないこと

không phạm lỗi

もし間違えたら、間違えました

と言ってやり直す

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nói rằng

bạn đã mắc lỗi và thử lại

試験で使用する備品について　タイマー　Thiết bị sử dụng trong kỳ thi

①うしろに電源スイッチがある

Có công tắc nguồn phía sau

②リセットするときは、同時押し

Nhấn cùng lúc để đặt lại



ボタンを押してストップする

nhấn nút để dừng

カバーをはずす

Tháo vỏ

温度が安定したら読み上げる

HOLDを押すと温度が固定

されるが物からは棒を外さない

でさしたままにすること

電源落とす時は、HOLDを

押してから電源を切る

25.3℃です　と最後まで

報告する

Đọc to khi nhiệt độ ổn định

Nhấn GIỮ để cố định nhiệt độ

Không rút que ra khỏi đồ vật m

à để nguyên tại chỗ

試験で使用する備品について　タイマー　Thiết bị sử dụng trong kỳ thi

試験で使用する備品について　おんどけい　nhiệt kế



試験で使用する備品について　はかり

①電源をいれる

Bật nguồn đ

iện lên

③０setボタン

もしくは、風袋ボ

タンを押す

Nhấn nút để

trừ bì

②ザルをのせる

đặt một cái

chao trên

④０になったの

を確認してから

野菜を入れる

Sau khi xác

nhận rằng nó

trở thành 0,

hãy thêm

rau


